
UBND HUYỆN MAI SƠN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 637/PGDĐT 

V/v cung cấp thông tin, số liệu xây dựng  

Đề án “Nâng cao chất lượng dạy học các môn 

tiếng DTTS trong chương trình GDPT” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Mai Sơn, ngày 14 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: Các trường phổ thông trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 1393/SGDĐT-GDMN&TH ngày 12/8/2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc cung cấp thông tin, số liệu xây dựng Đề án 

“Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng DTTS trong chương trình GDPT”, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phổ thông trên địa bàn huyện 

triển khai, thực hiện một số nội dung sau:  

1. Triển khai Công văn số 1393/SGDĐT-GDMN&TH ngày 12/8/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc cung cấp thông tin, số liệu xây dựng 

Đề án “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng DTTS trong chương trình 

GDPT” tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà 

trường (Phòng đã gửi trên Hệ thống văn bản điều hành). 

2. Rà soát cung cấp thông tin, số liệu phục vụ việc xây dựng Đề án theo các 

biểu mẫu (gửi kèm). 

3. Báo cáo về thông tin, số liệu theo các biểu mẫu gửi về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo qua Bộ phận Chuyên môn trước ngày 18/8/2021, bản mềm theo địa 

chỉ gmail: phonggiaoducms.sl@gmail.com  

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo PGDĐT; 

- Cổng TTĐT Phòng ; 

- Lưu: VT, Thảo (01b). 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Khanh 
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CÁC MẪU BIỂU CUNG CẤP THÔNG TIN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
(Kèm theo Công văn số 637/PGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2021  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

Biểu 1: Số liệu trường, lớp, học sinh học tiếng dân tộc giai đoạn 2010-2020 

Năm Cấp học 
Tiếng ……. Tiếng ……. 

Trường Lớp Học sinh Trường Lớp Học sinh 

2010-2011 Tiểu học             

THCS             

THPT             

2014-2015 Tiểu học             

THCS             

THPT             

2019-2020 Tiểu học             

THCS             

THPT             

2020-2021 Tiểu học             

THCS             

THPT             
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Biểu 2: Số liệu giáo viên tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2020 

Năm học Cấp học 

Giáo viên tiếng… Giáo viên tiếng… 

Ghi chú 
Tổng số 

Số GV có 

trình độ 

chuẩn 

được đạo 

tạo tiếng 

DTTS* 

Tổng số 

Số GV có 

trình độ 

chuẩn 

được đạo 

tạo tiếng 

DTTS* 

2010-2011 Tiểu học      

THCS      

THPT      

2014-2015 Tiểu học      

THCS      

THPT      

2019-2020 Tiểu học      

THCS      

THPT      

2020-2021 Tiểu học      

THCS      

THPT      

(Ghi chú: * Giáo viên có trình độ chuẩn được đào tạo tiếng DTTS là giáo viên 

hoàn thành khóa đào tạo và được cấp bằng có trình độ Đại học sư phạm tiếng 

DTTS) 
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Biểu 3: Số liệu về chất lượng giáo dục môn học tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2020 

Năm học Cấp học 

Kết quả xếp loại/đánh giá môn tiếng…. Kết quả xếp loại/đánh giá môn tiếng…. 

Tổng số HS 

được xếp 

loại/đánh 

giá 

% Giỏi, 

Khá 

(hoặc T) 

% Trung 

bình 

(hoặc H) 

% Yếu 

(hoặc C) 

Tổng số 

HS được 

xếp 

loại/đánh 

giá 

% Giỏi, Khá 

(hoặc T) 

% Trung 

bình 

(hoặc H) 

% Yếu 

(hoặc C) 

2010-2011 Tiểu học                 

THCS                 

THPT                 

2014-2015 Tiểu học                 

THCS                 

THPT                 

2019-2020 Tiểu học                 

THCS                 

THPT                 

2020-2021 Tiểu học                 

THCS                 

THPT                 
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Biểu 4: Dự kiến quy mô tổ chức dạy học các môn tiếng DTTS theo Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT* giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2030 

Năm học 

Tiếng 

dân tộc 

thiếu số 

Cấp học 

Tổng số học sinh 

DTTS trong độ 

tuổi và đang đi 

học 

Số học sinh DTTS 

trong độ tuổi, đang 

đi học có nguyện 

vọng học tiếng 

DTTS 

Số học sinh DTTS 

được học tiếng 

DTTS 

Số trường học dự 

kiến tổ chức dạy 

học tiếng DTTS 

2021-2022 Tiếng …. Tiểu học         

2022-2023 Tiếng .. Tiểu học         

2023-2024 Tiếng … Tiểu học         

2024-2025 Tiếng … Tiểu học         

2025-2026 Tiếng… Tiểu học         

2026-2027 
Tiếng … Tiểu học         

  THCS         

2027-2028 
Tiếng.. Tiểu học         

  THCS         

2028-2029 
Tiếng… Tiểu học         

  THCS         

2029-2030 
Tiếng .. Tiểu học         

  THCS         

(Ghi chú:  * Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình GDPT 

môn học tiếng Bahnar, Chăm, Ê đê, Khmer, Jrai, M nông, Mông, Thái) 
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Biểu 5: Đề xuất nhu cầu đưa tiếng DTTS* vào dạy học trong trường học theo nguyện vọng của người DTTS trên địa bàn 

giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030** 

Tiếng 

dân tộc 

thiểu số 

Tổng số học 

sinh DTTS 

vào học lớp 1 

tính theo năm 

học dự kiến 

đưa tiếng 

DTTS vào 

dạy 

Số học sinh 

DTTS vào 

học lớp 1 có 

nguyện 

vọng học 

tiếng DTTS 

Số trường 

học dự kiến 

tổ chức dạy 

học tiếng 

DTTS 

Lộ trình hoàn thiện các điều kiện đưa 

tiếng DTTS vào dạy học trong trường 

phổ thông 

Năm học dự kiến đưa 

tiếng DTTS vào dạy 

học trong trường phổ 

thông 

Thời gian 

hoàn 

thiện và 

phê duyệt 

bộ chữ 

viết tiếng 

DTTS 

Thời 

gian 

ban 

hành 

chương 

trình 

tiếng 

DTTS 

Thời 

gian 

biên 

soạn và 

in ấn 

SGK 

tiếng 

DTTS 

Thời gian 

và số 

lượng 

giáo viên 

tiếng 

DTTS 

được đào 

tạo 

  

Tiếng…                 

Tiếng…                 

Tiếng…                 

Ghi chú: 

* Các tiếng DTTS chưa được ban hành chương trình theo Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT; 

* Việc đưa tiếng DTTS vào dạy học trong trường phổ thông có sự thống nhất về chủ trương và Kế hoạch của UBND tỉnh. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(ký tên, số điện thoại) 

 

  

............................................. 

HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

............................................ 

 


		2021-08-16T14:58:51+0700
	Việt Nam
	Phạm Văn Khanh<khanhpv.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-16T15:30:25+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<gddt.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




